Trường THCS Bưng Riềng      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Thư viện 



   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÍ MUA SÁCH

CỦA HỌC SINH
	Stt
	Tên sách
	SL đăng kí

(quyển)

	01
	Đô Rê Mon
	15 tập mới nhất

	02
	Trạng Quỷnh
	15 tập mới nhất

	03
	CoNan
	15 tập mới nhất

	04
	Cậu bé Rồng
	15 tập mới nhất

	05
	Cậu bé Bút Chì
	15 tập mới nhất

	06
	7 viên ngọc rồng
	15 tập mới nhất

	07
	Trạng Quỳnh
	15 tập mới nhất

	08
	Harry Poter
	02

	09
	Truyện cổ tích Việt Nam
	02

	10
	10 vạn câu hỏi về Toán 
	01

	11
	Động vật thời Cổ đại
	01

	12
	Động vật hoang dã
	01

	13
	Động vật đã tuyệt chủng
	01

	14
	Lịch sử Thế giới
	01

	15
	Chí Phèo
	01

	16
	Tắt đèn
	01

	17
	Nhóc NiCo
	01

	18
	Thần đồng đất Việt
	01

	19
	Truyện truyền thuyết
	01

	20
	Sách tâm lí học trò
	05

	21
	Thủy Hử
	01

	22
	Ô Long Viện
	01

	23
	Anime
	01

	24
	Nữ hoàng AiCập
	01

	25
	One short
	01

	26
	Kĩ năng Đoàn – Đội
	02

	27
	Thế giới động vật
	01

	28
	Kuroko tuyển thủ vô hình
	01

	29
	Tulasa giấc mơ sân cỏ
	01

	30
	Thiếu lâm kỳ binh
	01

	31
	Các vị thần Ai Cập
	01

	32
	NaRuTo
	01

	33
	Đắc nhân tâm
	05

	34
	Vua Boling
	01

	35
	How to stop worrying and start living
	01

	36
	Thực hành ảo thuật
	01

	37
	Ocghi những chú Gián
	01

	Tổng
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 Bưng Riêng, ngày 2 tháng 2 năm 2018
  Nơi nhận:






    HIỆU TRƯỞNG
-Lưu VT,TV;






           (đã kí)

-Website trường.







      Lê Văn Chinh
Trường THCS Bưng Riềng     

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Thư viện 





   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÍ MUA SÁCH

CỦA GIÁO VIÊN
	Stt
	Tên sách
	SL đăng kí (quyển)

	01
	Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal
	05

	02
	Giáo trình Micro Soft Word 2016
	05

	03
	Giáo trình Micro Soft Excel 2016
	05

	04
	Giáo trình Micro Soft Power point 2016
	05

	05
	Toán bồi dưỡng HSG hình 9
	05

	06
	Toán bồi dưỡng HSG đại 9
	05

	07
	Chuyên đề bồi dưỡng HSG toán 8
	05

	08
	Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 9
	05

	09
	Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9
	05

	10
	500 bài toán cơ bản và nâng cao Toán 7
	05

	11
	500 bài toán chọn lọc Đại số 8
	05

	12
	Nghề nào cho bạn, nghề nào cho tôi
	05

	13
	Định vị cá nhân
	05

	14
	Trắc nghiệm ước mơ
	05

	15
	Bồi dưỡng HSG Sinh 9
	03

	16
	Bài tập di truyền lớp 12
	03

	17
	Bồi dưỡng HSG Vật lí 6
	04

	18
	Bồi dưỡng HSG Vật lí 7
	04

	19
	Bồi dưỡng HSG Vật lí 8
	04

	20
	Bồi dưỡng HSG Vật lí 9
	04

	21
	Các dạng đề và bài làm Văn chọn lọc 9
	05

	22
	150 bài văn hay 9
	05

	23
	Chiến thuật ôn tập Văn 9 luyện thi vào lớp 10 băng sơ đồ tư duy
	05

	24
	Bt cơ bản và nâng cao theo chuyên đề Văn 9
	05

	25
	Kĩ năng đọc hiểu văn bản Văn 9
	05

	26
	Những bài văn mẫu 9
	05

	27
	Những bài văn mẫu 8
	05

	28
	Thực hành Tập làm văn 8
	05

	29
	153 bài văn hay 8
	05

	30
	Tư liệu Ngữ văn 8
	05

	31
	Tuyển chọn những bài văn đạt giải THCS
	05

	32
	166 bài làm văn chọn lọc 8
	05

	33
	199 bài và đoạn văn hay 8
	05

	34
	SGK Tin học 6 (mới Xb)
	04

	35
	SGK Tin học 7(mới Xb)
	05

	36
	SGK Tin học 8 (mới Xb)
	05

	37
	SGK Tin học 9 (mới Xb)
	05

	38
	SGK Tiếng Anh 6 (mới Xb)
	05

	39
	SGK Tiếng Anh 7 (mới Xb)
	05

	40
	SGK Tiếng Anh 8 (mới Xb )
	05

	41
	SGK Tiếng Anh 9 (mới Xb)
	05

	42
	Bài tập Toán 9 tập 1
	05

	43
	Bài tập Toán 9 tập 2
	05

	44
	Hội thi Cán bộ GV Thư viện giỏi toàn quốc mới nhất
	01

	45
	Hỏi – đáp công tác Thư viện trường PT
	01

	46
	Từ điển Anh – Việt
	04

	47
	SGK toán 9 t1
	04

	Tổng
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Nơi nhận:






    HIỆU TRƯỞNG
-Lưu VT,TV;






             (đã kí)
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